
DANH SÁCH LÃNH ĐẠO BỘ NỘI VỤ QUA CÁC THỜI KỲ 

 (Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-BNV ngày       tháng     năm 2020  

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

1. Danh sách các Bộ trưởng, Trưởng ban 

 

STT Họ tên Chức vụ Thời gian 

1.  Võ Nguyên Giáp Bộ trưởng 28/8/1945 - 2/3/1946 

2.  Huỳnh Thúc Kháng Bộ trưởng 3/3/1946 - 4/1947 

3.  Tôn Đức Thắng Bộ trưởng 6/1947 - 8/1947 

4.  Phan Kế Toại Bộ trưởng 11/1947 - 4/1963 

5.  Ung Văn Khiêm Bộ trưởng 1963 - 1971 

6.  Dương Quốc Chính Bộ trưởng 1971 - 1975 

7.  Vũ Trọng Kiên Trưởng ban 1/1979 - 10/1988 

8.  Trần Công Tuynh Quyền Trưởng ban 10/1988 - 10/1989 

9.  Phan Ngọc Tường Bộ trưởng - Trưởng ban 10/1989 - 12/1996 

10.  Đỗ Quang Trung Bộ trưởng - Trưởng ban 12/1996 – 8/2007 

11.  Trần Văn Tuấn Bộ trưởng 8/2007 – 8/2011 

12.  Nguyễn Thái Bình Bộ trưởng 8/2011 – 4/2016 

13.  Lê Vĩnh Tân Bộ trưởng 4/2016 đến nay 

 

2. Danh sách các Thứ trưởng, Phó Trưởng ban 
 

STT Họ tên Chức vụ Thời gian 

1.  Hoàng Minh Giám Thứ trưởng  3/1946 – 10/1946 

2.  Hoàng Hữu Nam Thứ trưởng  10/1946 – 4/1947 

3.  Trần Duy Hưng Thứ trưởng  4/1947 - 6/1954 

4.  Lê Văn Lương Thứ trưởng  3/1954 - 1956 

5.  Phạm Văn Bạch Thứ trưởng  1954 – 4/1957 

6.  Tô Quang Đẩu Thứ trưởng  4/1957 - ?  
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7.  Lê Tất Đắc Thứ trưởng  1957 - ?  

8.  Nguyễn Văn Ngọc Thứ trưởng  1961 - ?  

9.  Lê Đình Thiệp Thứ trưởng  1965 - ?  

10.  Nguyễn Diêu Phó Trưởng ban  3/1973 - 10/1986 

11.  Trịnh Nguyên Phó Trưởng ban  3/1973 - 6/1988 

12.  Dương Văn Phúc Phó Trưởng ban  3/1973 – 1979 

13.  Trần Công Tuynh Phó Trưởng ban  1986 - 1997 

14.  Tô Tử Hạ Phó Trưởng ban  02/1991 – 02/2001 

15.  Nguyễn Khắc Thái Phó Trưởng ban 02/1993 – 10/2002 

16.  Đặng Quốc Tiến Thứ trưởng  10/1997 – 3/2007 

17.  Thang Văn Phúc Thứ trưởng  6/1998 – 6/2008 

18.  Nguyễn Trọng Điều Thứ trưởng  3/1999 – 8/2007 

19.  Nguyễn Ngọc Hiến Thứ trưởng  11/2003 – 01/2007 

20.  Trần Hữu Thắng Thứ trưởng  6/2004 – 7/2011 

21.  Trần Thị Hà Thứ trưởng  5/2008 – 5/2020 

22.  Văn Tất Thu Thứ trưởng  7/2008 – 11/2013 

23.  Nguyễn Duy Thăng Thứ trưởng  7/2008 đến nay 

24.  Nguyễn Tiến Dĩnh Thứ trưởng  7/2009 – 10/2014 

25.  Nguyễn Thái Bình Thứ trưởng  6/2010 – 8/2011 

26.  Trần Anh Tuấn Thứ trưởng  7/2011 đến nay 

27.  Phạm Dũng Thứ trưởng  02/2012 – 11/2015 

28.  Lê Vĩnh Tân Thứ trưởng  9/2015 – 4/2016 

29.  Triệu Văn Cường Thứ trưởng  9/2015 đến nay 

30.  Nguyễn Trọng Thừa Thứ trưởng  11/2015 đến nay 

 

Ghi chú: phần đánh dấu (?) chưa tìm được tài liệu xác minh./. 
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